
6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1

2
HĐTN, HN - 

NgaA

HĐTN, HN - 

TrangA

HĐTN, HN - 

Nhàn

HĐTN, HN - 

HằngA

HĐTN, HN - 

Dung

HĐTN, HN - 

Oanh A

HĐTN, HN - 

Hoài

HĐTN, HN - 

Hoa

HĐTN, HN - 

PhựơngA

HĐTN, HN - 

HạnhB

HĐTN, HN - 

Linh

HĐTN, HN - 

PhượngB

SH - Hiền 

A
SH - HằngB SH - Vui SH - M.Thu

SH - 

TrangB
SH - HiềnB SH - Hiếu SH - V.Anh SH - HạnhC SH - H.Thu SH - Hài SH - HạnhA

3
KHTN - 

M.Thu

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Dung
TIN - Mạnh

VĂN - 

HạnhB

TOÁN - 

HằngB

LS&ĐL - 

Mai

Nghệ thuật - 

N.Anh

TOÁN - 

Hoàn
KHTN - Na

KHTN - 

Dịu

KHTN - 

PhượngB
LÝ - V.Anh TD - Yến NN1 - Linh SINH - Hài

VĂN - 

TrangB

TABT - 

PhựơngA

VĂN - Hiền 

A

ĐỊA - Oanh 

A

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

H.Thu
NN1 - Nhàn

TOÁN - 

Vui

4
TOÁN - 

Hiếu

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Dung

LS&ĐL - 

Thuỷ A

KHTN - 

Dịu

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hoài

TOÁN - 

Hùng

GDCD - 

Phương B
NN1 - Tùng

TOÁN - 

Mạnh

VĂN - 

HằngA

NN1 - 

NgaA

TABT - 

Linh
LÝ - Hoàn SỬ - Mai

VĂN - 

TrangB

GDCD - 

Hoa

HÓA - 

Khuê

NN1 - 

PhựơngA

VĂN - 

HạnhC
LÝ - V.Anh

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - 

HạnhA

5
GDĐP - 

Dung

KHTN - 

Dịu
NN1 - Nhàn

GDCD - 

HằngA

TABT - 

Tùng

KHTN - 

Hài

NN1 - 

PhựơngA

LS&ĐL - 

Mai

Nghệ thuật - 

N.Anh

GDĐP - 

HạnhB

TOÁN - 

Mạnh

GDTC - 

Yến

VĂN - Hiền 

A

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Vui

HÓA - 

M.Thu

TOÁN - 

Hiếu

NGHỀ PT - 

Na

ĐỊA - Oanh 

A

SINH - 

PhượngB

NN1 - 

NgaA

GDCD - 

Phương B

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - 

HạnhA

1
TOÁN - 

Hiếu

Nghệ thuật - 

Huyền

KHTN - 

Dịu

LS&ĐL - 

Thuỷ A
TIN - Hoài

GDTC - 

NgaB
NN2 - Khải KHTN - Na

TOÁN - 

Hoàn

GDTC - 

Yến
CN - Hà NN1 - Tùng

SINH - 

PhượngB

HÓA - 

Khuê

ĐỊA - Oanh 

B

NHẠC - 

N.Anh
SỬ - Mai

SỬ - 

TrangA
LÝ - V.Anh

VĂN - 

TrangB

HÓA - 

M.Thu
NN1 - Linh NN1 - Nhàn

VĂN - 

HạnhA

2
NN1 - 

NgaA
NN2 - Khải

GDCD - 

Phương B

Nghệ thuật - 

N.Anh

LS&ĐL - 

Thuỷ A
NN1 - Tùng

VĂN - 

HạnhA
CN - Hà

TOÁN - 

Hoàn
KHTN - Na

GDTC - 

Yến

KHTN - 

PhượngB

TOÁN - 

Hoài
NN1 - Linh SỬ - Mai

HÓA - 

M.Thu

HÓA - 

Khuê

ĐỊA - Oanh 

B

TOÁN - 

Hiếu
MT - Huyền LÝ - Dịu TD - NgaB

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Vui

3
GDCD - 

Phương B
NN2 - Khải

VĂN - Hiếu 

B

GDTC - 

NgaB

KHTN - 

Dịu

KHTN - 

Hài

TOÁN - 

Hoài
TIN - Mạnh

NN1 - 

PhựơngA
KHTN - Na NN1 - Linh

LS&ĐL - 

Nhàn
CN - Hà

ĐỊA - Oanh 

B
MT - Huyền NN1 - Tùng

NHẠC - 

N.Anh

HÓA - 

Khuê

NN1 - 

NgaA
LÝ - V.Anh

GDCD - 

TrangB

HÓA - 

M.Thu

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Vui

4 NN2 - Khải
Nghệ thuật - 

N.Anh

VĂN - Hiếu 

B
KHTN - Na NN1 - Tùng

LS&ĐL - 

Thuỷ A

GDCD - 

Phương B
NN1 - Linh

KHTN - 

V.Anh

TOÁN - 

Hoàn

KHTN - 

Dịu

TOÁN - 

Vui

HÓA - 

M.Thu
SỬ - Mai CN - Hà TD - Yến

TOÁN - 

Hiếu

SINH - 

PhượngB
MT - Huyền SỬ - Nhàn

NN1 - 

NgaA

ĐỊA - Oanh 

B
TD - NgaB SINH - Hài

5 NN2 - Khải
VĂN - 

TrangA

LS&ĐL - 

Mai

LS&ĐL - 

Oanh B
KHTN - Na

KHTN - 

V.Anh
NN1 - Tùng

KHTN - 

Dịu

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hiếu

NN1 - 

PhựơngA

SINH - 

PhượngB
SINH - Hài

HÓA - 

Khuê

1
Nghệ thuật - 

N.Anh

LS&ĐL - 

Oanh A

TOÁN - 

Dung

TOÁN - 

Phương

VĂN - 

HạnhB
NN1 - Tùng

NN1 - 

PhựơngA

GDTC - 

NgaB
TIN - Mạnh

LS&ĐL - 

Mai

VĂN - Hiền 

A

VĂN - 

HằngA

TOÁN - 

Hoài
NN1 - Linh TD - Yến

ĐỊA - Oanh 

B

HÓA - 

Khuê

SINH - 

PhượngB

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

HằngB

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

H.Thu
LÝ - Hoàn

TOÁN - 

Vui

2
LS&ĐL - 

Mai

NN1 - 

Giang

Nghệ thuật - 

N.Anh

TOÁN - 

Phương

VĂN - 

HạnhB

GDĐP - 

Dung

TOÁN - 

Hoài

TOÁN - 

Hùng

GDTC - 

NgaB

GDTC - 

Yến

VĂN - Hiền 

A

VĂN - 

HằngA
CN - Hà

SINH - 

PhượngB
NN1 - Linh MT - Huyền NN1 - Tùng

NN1 - 

PhựơngA

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

HằngB

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

H.Thu
CN - Vui

ĐỊA - Oanh 

B

3 TIN - Mạnh
KHTN - 

Dịu

GDĐP - 

Dung

Nghệ thuật - 

Huyền

LS&ĐL - 

Thủy C

TOÁN - 

HằngB

LS&ĐL - 

Mai

GDĐP - 

HạnhB

LS&ĐL - 

Oanh A

TOÁN - 

Hoàn
NN1 - Linh NN1 - Tùng TD - Yến

GDCD - 

Hoa

NHẠC - 

N.Anh

NGHỀ PT - 

Na

TOÁN - 

Hiếu
CN - Hà

VĂN - Hiền 

A
LÝ - V.Anh

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Hoài

HÓA - 

Khuê
SỬ - H.Thu

4
LS&ĐL - 

Oanh A

KHTN - 

Dịu

GDTC - 

Yến

NN1 - 

Giang
NN1 - Tùng

LS&ĐL - 

Thủy C

GDTC - 

NgaB

LS&ĐL - 

Mai

KHTN - 

V.Anh

Nghệ thuật - 

N.Anh
TIN - Hùng

TOÁN - 

Vui

VĂN - Hiền 

A

TOÁN - 

HằngB

HÓA - 

Khuê

GDCD - 

Hoa
SINH - Na LÝ - Hoàn

SINH - 

PhượngB

GDCD - 

Phương B
MT - Huyền

TOÁN - 

Hoài

ĐỊA - Oanh 

B

NN1 - 

PhựơngA

5
Nghệ thuật - 

Huyền

GDCD - 

Phương B

LS&ĐL - 

Thủy C

KHTN - 

Dịu

KHTN - 

Khuê
KHTN - Na SỬ - Mai LÝ - V.Anh

GDCD - 

Hoa
NN1 - Tùng

NN1 - 

PhựơngA

1
LS&ĐL - 

Oanh A
NN2 - Khải

LS&ĐL - 

Thuỷ A

VĂN - 

HằngA

Nghệ thuật - 

Huyền

TABT - 

Tùng

TOÁN - 

Hoài

GDCD - 

Phương B

LS&ĐL - 

Mai
TIN - Mạnh

GDĐP - 

HạnhB
TIN - Hùng

NHẠC - 

N.Anh

VĂN - 

HạnhC

HÓA - 

Khuê
SINH - Hài SINH - Na

NN1 - 

PhựơngA

VĂN - Hiền 

A
TD - NgaB

NN1 - 

NgaA
LÝ - V.Anh LÝ - Hoàn

VĂN - 

HạnhA

2 NN2 - Khải
NN1 - 

Giang

Nghệ thuật - 

Huyền

VĂN - 

HằngA

VĂN - 

HạnhB
NN1 - Tùng TIN - Mạnh

GDTC - 

NgaB

KHTN - 

V.Anh

GDCD - 

Phương B

LS&ĐL - 

Nhàn

LS&ĐL - 

Oanh A

TABT - 

NgaA

VĂN - 

HạnhC
SỬ - Mai LÝ - Hoàn

NGHỀ PT - 

Na

HÓA - 

Khuê

VĂN - Hiền 

A

NN1 - 

PhựơngA

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Hoài

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - 

HạnhA

3
NN1 - 

NgaA

LS&ĐL - 

Oanh A

VĂN - Hiếu 

B

NN1 - 

Giang

Nghệ thuật - 

N.Anh

LS&ĐL - 

Thuỷ A
NN2 - Khải KHTN - Na

GDTC - 

NgaB
NN1 - Tùng

GDCD - 

Phương B

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hoài
SỬ - Mai

NGHỀ PT - 

Hài
CN - Hùng LÝ - Hoàn

VĂN - 

HạnhA

SINH - 

PhượngB

VĂN - 

TrangB

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

H.Thu

VĂN - 

TrangA

NN1 - 

PhựơngA

4
VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - Hiếu 

B
KHTN - Na

GDTC - 

NgaB

Nghệ thuật - 

N.Anh

KHTN - 

Khuê
NN2 - Khải

NN1 - 

PhựơngA

VĂN - 

HạnhB

TOÁN - 

Mạnh

VĂN - 

HằngA

NN1 - 

NgaA

NGHỀ PT - 

Hài

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Hùng

TABT - 

Tùng
MT - Huyền LÝ - V.Anh

SINH - 

PhượngB

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

H.Thu
NN1 - Nhàn LÝ - Hoàn

5
VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

HiềnB
NN1 - Nhàn KHTN - Na

GDCD - 

HằngA

Nghệ thuật - 

Huyền

KHTN - 

Khuê
NN2 - Khải

TOÁN - 

Hoàn

VĂN - 

HạnhB

TOÁN - 

Mạnh

GDCD - 

Phương B
SỬ - Mai

SINH - 

PhượngB

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Hùng
NN1 - Tùng

NHẠC - 

N.Anh

NN1 - 

NgaA

ĐỊA - Oanh 

A
SINH - Hài CN - Vui

1
TOÁN - 

Hiếu

KHTN - 

Dịu
TIN - Mạnh

TABT - 

Giang

TOÁN - 

Dung

VĂN - 

Oanh A

GDTC - 

NgaB
NN1 - Linh

GDĐP - 

HạnhB

TOÁN - 

Hoàn

VĂN - Hiền 

A
NN1 - Tùng

HÓA - 

M.Thu

NHẠC - 

N.Anh
SINH - Hài

VĂN - 

H.Thu
SỬ - Mai

VĂN - 

HạnhA

NN1 - 

NgaA

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Hoài

VĂN - 

TrangA
MT - Huyền

2
TOÁN - 

Hiếu

NN1 - 

Giang

KHTN - 

Dịu
KHTN - Na

TOÁN - 

Dung

VĂN - 

Oanh A

GDĐP - 

HạnhB
VĂN - Hoa

LS&ĐL - 

Mai

TOÁN - 

Hoàn

VĂN - Hiền 

A

GDTC - 

Yến

NN1 - 

NgaA
NN1 - Linh CN - Hà

VĂN - 

H.Thu
NN1 - Tùng

VĂN - 

HạnhA
TD - NgaB

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Hoài

VĂN - 

TrangA

ĐỊA - Oanh 

B

3
VĂN - 

TrangB

VĂN - 

TrangA

KHTN - 

Dịu

GDĐP - 

Dung
NN1 - Tùng

KHTN - 

Hài

VĂN - 

HạnhA

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

HạnhC
KHTN - Na

Nghệ thuật - 

N.Anh

GDĐP - 

HạnhB

TOÁN - 

Hoài
CN - Hà

TABT - 

Linh
SỬ - Mai MT - Huyền TD - Yến

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

HằngB

ĐỊA - Oanh 

A

HÓA - 

M.Thu

TOÁN - 

HiềnB
TD - NgaB

4
NN1 - 

NgaA
TIN - Mạnh

TABT - 

Nhàn

NN1 - 

Giang

GDĐP - 

Dung

TOÁN - 

HằngB

Nghệ thuật - 

N.Anh

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

HạnhC

LS&ĐL - 

Mai

LS&ĐL - 

Oanh A
CN - Hà

ĐỊA - Oanh 

B
MT - Huyền NN1 - Linh NN1 - Tùng

GDCD - 

Hoa

TOÁN - 

HiềnB

TOÁN - 

Hiếu

HÓA - 

M.Thu
TD - NgaB

VĂN - 

H.Thu
SINH - Hài LÝ - Hoàn

5
KHTN - 

M.Thu

LS&ĐL - 

Mai
TIN - Hoài CN - Hà

LS&ĐL - 

Oanh B

Nghệ thuật - 

N.Anh
MT - Huyền

TOÁN - 

HằngB

VĂN - 

TrangA

TABT - 

Tùng
CN - Hùng

TOÁN - 

HiềnB

GDCD - 

TrangB

VĂN - 

HạnhC
NN1 - Linh SỬ - Nhàn

1
GDTC - 

Yến

TOÁN - 

HiềnB

KHTN - 

Dịu

TOÁN - 

Phương

TOÁN - 

Dung

GDCD - 

HằngA

NN1 - 

PhựơngA
VĂN - Hoa

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

HạnhB

LS&ĐL - 

Nhàn

KHTN - 

PhượngB

VĂN - Hiền 

A

HÓA - 

Khuê

TOÁN - 

Vui

VĂN - 

H.Thu
CN - Hùng CN - Hà

ĐỊA - Oanh 

A

VĂN - 

TrangB

HÓA - 

M.Thu

ĐỊA - Oanh 

B

VĂN - 

TrangA
SINH - Hài

2
KHTN - 

M.Thu

TOÁN - 

HiềnB

LS&ĐL - 

Thuỷ A

TOÁN - 

Phương

TOÁN - 

Dung

VĂN - 

Oanh A

KHTN - 

Khuê
VĂN - Hoa

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

HạnhB
NN1 - Linh

KHTN - 

PhượngB

VĂN - Hiền 

A

TOÁN - 

HằngB

VĂN - 

TrangA

VĂN - 

H.Thu
TD - Yến

VĂN - 

HạnhA
SỬ - Nhàn

VĂN - 

TrangB
LÝ - Dịu SINH - Hài MT - Nam

TOÁN - 

Vui

3
VĂN - 

TrangB

GDĐP - 

Dung
NN1 - Nhàn

VĂN - 

HằngA

KHTN - 

Dịu

VĂN - 

Oanh A

VĂN - 

HạnhA
NN1 - Linh

NN1 - 

PhựơngA
CN - Hà

GDTC - 

Yến

TOÁN - 

Vui

GDCD - 

Hoa

VĂN - 

HạnhC
SINH - Hài

TOÁN - 

Hùng

ĐỊA - Oanh 

B

SỬ - 

TrangA

VĂN - Hiền 

A

TOÁN - 

HằngB

SINH - 

PhượngB
SỬ - H.Thu

TOÁN - 

HiềnB

HÓA - 

Khuê

4
KHTN - 

M.Thu

GDTC - 

Yến

TOÁN - 

Dung

VĂN - 

HằngA

LS&ĐL - 

Thuỷ A

KHTN - 

Hài

VĂN - 

HạnhA
VĂN - Hoa CN - Hà

LS&ĐL - 

Oanh B

KHTN - 

Dịu

LS&ĐL - 

Nhàn

SINH - 

PhượngB

VĂN - 

HạnhC

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - Hiền 

A

TOÁN - 

HằngB

ĐỊA - Oanh 

A
NN1 - Linh

HÓA - 

Khuê

NN1 - 

PhựơngA

5
NGHỀ PT - 

Hài
CN - Hà CN - Hùng

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

HiềnB

HÓA - 

Khuê

HÓA - 

M.Thu
SỬ - H.Thu MT - Nam

ĐỊA - Oanh 

B

VĂN - 

HạnhA

T
h

ứ
 4

SỐ 1 - BUỔI SÁNG  (Thực hiện từ ngày 06/9/2022)

Tiết

HOẠT ĐỘNG TN,HN HOẠT ĐỘNG TN,HN CHÀO CỜ, HOẠT ĐỘNG NGLL

T
h

ứ
 2

TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023

CHÀO CỜ, HOẠT ĐỘNG NGLL

T
h

ứ
 5

T
h

ứ
 6

T
h

ứ
 7

T
h

ứ
 3

HOẠT ĐỘNG TN,HN HOẠT ĐỘNG TN,HN



6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1
NN1 - 

NgaA

TOÁN - 

HiềnB

NHẠC - 

N.Anh

NN1 - 

Giang

VĂN - 

HạnhB

VĂN - 

Oanh A

GDTC - 

NgaB

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Hoàn
MT - Huyền

TABT - 

Linh
NN1 - Tùng

TOÁN - 

Hoài

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Vui

VĂN - 

H.Thu
TD - Yến

VĂN - 

HạnhA

VĂN - Hiền 

A

VĂN - 

TrangB

VĂN - 

HạnhC
CN - V.Anh

VĂN - 

TrangA

1. SINH - 

Hài

2.HOÁ-

Khuê

2
VĂN - 

TrangB

VĂN - 

TrangA
NN1 - Nhàn

NHẠC - 

N.Anh

VĂN - 

HạnhB

VĂN - 

Oanh A
MT - Huyền NN1 - Linh

GDTC - 

NgaB

TOÁN - 

Hoàn

VĂN - Hiền 

A

TABT - 

Giang

TOÁN - 

Hoài

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Vui

TOÁN - 

Hùng
NN1 - Tùng TD - Yến

NN1 - 

NgaA

NN1 - 

PhựơngA

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

H.Thu

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - 

HạnhA

3
NHẠC - 

N.Anh

NN1 - 

Giang

GDTC - 

Yến

TOÁN - 

Phương
MT - Huyền

TOÁN - 

HằngB

VĂN - 

HạnhA

TOÁN - 

Hùng

NN1 - 

PhựơngA

VĂN - 

HạnhB

VĂN - Hiền 

A

1. SỬ - 

Nhàn

2. ĐỊA-

Oanh A

NN1 - 

NgaA

VĂN - 

HạnhC

VĂN - 

TrangA
LÝ - Hoàn NN1 - Tùng

TOÁN - 

HiềnB
TD - NgaB

VĂN - 

TrangB
CN - V.Anh

TOÁN - 

Hoài

1. SINH - 

Hài

2.HOÁ-

Khuê

TOÁN - 

Vui

1
NN1 - 

NgaA

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - Hiếu 

B
CN - Hà

GDTC - 

NgaB
NN1 - Tùng

TOÁN - 

Hoài
MT - Huyền

TOÁN - 

Hoàn

1. SỬ - Mai

2. ĐỊA-

Oanh B

GDTC - 

Yến

TOÁN - 

Vui

NGHỀ PT - 

Hài

HÓA - 

Khuê

VĂN - 

TrangA

NGHỀ PT - 

Na

VĂN - 

TrangB

VĂN - 

HạnhA

TOÁN - 

Hiếu
CN - V.Anh

1. SINH - 

PhượngB

2.HOÁ-Thu 

B

NN1 - Linh NN1 - Nhàn
NN1 - 

PhựơngA

2
TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

HiềnB

VĂN - Hiếu 

B

TOÁN - 

Phương

NHẠC - 

N.Anh
CN - Hà

TOÁN - 

Hoài
NN1 - Linh MT - Huyền

TOÁN - 

Hoàn

TOÁN - 

Mạnh

TOÁN - 

Vui
TD - Yến LÝ - V.Anh

VĂN - 

TrangA
NN1 - Tùng

VĂN - 

TrangB

NGHỀ PT - 

Na

1. SINH - 

PhượngB

2.HOÁ-

Khuê

NN1 - 

PhựơngA

NN1 - 

NgaA
TD - NgaB NN1 - Nhàn

VĂN - 

HạnhA

3
VĂN - 

TrangB

VĂN - 

TrangA

VĂN - Hiếu 

B

TOÁN - 

Phương
CN - Hà

NHẠC - 

N.Anh

VĂN - 

HạnhA

1. SỬ - Mai

2. ĐỊA-

Oanh B

NN1 - 

PhựơngA

GDTC - 

Yến

TOÁN - 

Mạnh
MT - Huyền

TOÁN - 

Hoài

NGHỀ PT - 

Hài

HÓA - 

Khuê
NN1 - Tùng

NGHỀ PT - 

Na
LÝ - Hoàn

TOÁN - 

Hiếu

1. SINH - 

PhượngB

2.HOÁ-Thu 

B

TD - NgaB NN1 - Linh
TOÁN - 

HiềnB

TOÁN - 

Vui

1 CN - Hà
NHẠC - 

N.Anh

TOÁN - 

Dung

GDTC - 

NgaB

VĂN - 

HạnhB

VĂN - 

Oanh A

TOÁN - 

Hoài
VĂN - Hoa

VĂN - 

HạnhC
NN1 - Tùng MT - Huyền

VĂN - 

HằngA

VĂN - Hiền 

A
NN1 - Linh

TOÁN - 

Vui
TD - Yến

TOÁN - 

Hiếu

HÓA - 

Khuê
CN - V.Anh

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

H.Thu

1. ĐỊA - 

Oanh B

2. LÝ - 

Hoàn

NN1 - 

PhựơngA

2 MT - Huyền
GDTC - 

Yến
CN - Hà

VĂN - 

HằngA

TOÁN - 

Dung

GDTC - 

NgaB
NN2 - Khải VĂN - Hoa

1. SỬ - Mai

2. ĐỊA-

Oanh A

VĂN - 

HạnhB

TOÁN - 

Mạnh
NN1 - Tùng

VĂN - Hiền 

A

VĂN - 

HạnhC
NN1 - Linh

VĂN - 

H.Thu
LÝ - Hoàn

NN1 - 

PhựơngA

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

HằngB

TOÁN - 

Hùng

TOÁN - 

Hoài

GDCD - 

Phương B

TOÁN - 

Vui

3
TOÁN - 

Hiếu
CN - Hà MT - Huyền

VĂN - 

HằngA

TOÁN - 

Dung
NN1 - Tùng

1. SỬ - Mai

2. ĐỊA-

Oanh B

NN2 - Khải
TOÁN - 

Hoàn

VĂN - 

HạnhB
NN1 - Linh

TOÁN - 

Vui
LÝ - V.Anh

VĂN - 

HạnhC
TD - Yến

TOÁN - 

Hùng

HÓA - 

Khuê

NN1 - 

PhựơngA

VĂN - Hiền 

A

TOÁN - 

HằngB

1. ĐỊA - 

Oanh A

2. LÝ - Dịu

TOÁN - 

Hoài
TD - NgaB

GDCD - 

Phương B

1
TOÁN - 

Hiếu

VĂN - 

TrangA

TOÁN - 

Dung
MT - Huyền NN1 - Tùng

TOÁN - 

HằngB

NN1 - 

PhựơngA
VĂN - Hoa

VĂN - 

HạnhC

TABT - 

Giang
NN1 - Linh

VĂN - 

HằngA

HÓA - 

M.Thu
TD - Yến LÝ - Hoàn

TOÁN - 

Hùng

VĂN - 

TrangB

VĂN - 

HạnhA

VĂN - Hiền 

A

1. ĐỊA - 

Oanh A

2. LÝ - 

V.Anh

NN1 - 

NgaA

VĂN - 

H.Thu

TOÁN - 

HiềnB
TD - NgaB

2
GDTC - 

Yến
MT - Huyền

TOÁN - 

Dung

NN1 - 

Giang
NN1 - Tùng

TOÁN - 

HằngB

NN1 - 

PhựơngA

GDTC - 

NgaB

VĂN - 

HạnhC

TOÁN - 

Hoàn

1. SỬ - 

Nhàn

2. ĐỊA-

Oanh A

VĂN - 

HằngA

VĂN - Hiền 

A
NN1 - Linh

NGHỀ PT - 

Hài

HÓA - 

M.Thu

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

HiềnB

NN1 - 

NgaA

VĂN - 

TrangB

TOÁN - 

Hùng

1. ĐỊA - 

Oanh B

2. LÝ - 

V.Anh

VĂN - 

TrangA

VĂN - 

HạnhA

3
VĂN - 

TrangB

NN1 - 

Giang
NN1 - Nhàn

VĂN - 

HằngA

TOÁN - 

Dung
MT - Huyền

VĂN - 

HạnhA

TOÁN - 

Hùng

TABT - 

PhựơngA
NN1 - Tùng

VĂN - Hiền 

A

GDTC - 

Yến

NN1 - 

NgaA

TOÁN - 

HằngB
NN1 - Linh

VĂN - 

H.Thu

TOÁN - 

Hiếu

TOÁN - 

HiềnB

1. ĐỊA - 

Oanh A

2. LÝ - 

V.Anh

TD - NgaB
VĂN - 

HạnhC

1. SINH - 

Hài

2.HOÁ-Thu 

B

VĂN - 

TrangA

1. ĐỊA - 

Oanh B

2. LÝ - 

Hoàn

TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN - CHUYÊN ĐỀ ĐMPPDH

SỐ 1 - BUỔI CHIỀU  (Thực hiện từ ngày 06/9/2022)

T
h

ứ
 6

GHI CHÚ
Môn: KHTN: Khoa học Tự nhiên; môn LS&ĐL: Lịch sử & Địa lý

Môn số 1: Học tuần lẻ; Số 2: học tuần chẵn

T
h

ứ
 4

Tiết

T
h

ứ
 2

T
h

ứ
 3

Thứ 5


